
Màu sắc – Color 

 
Đỏ 

  
Red 

 
Vàng 

  
Yellow 

 
Tím 

  
Purple 

 
Cam 

  
Organe 

 
Trắng 

  
White 

 
Hồng 

  
Pink 

 
Đen 

  
Black 

 
Nâu 

  
Brown 

 
Xanh Lá 

  
Green 

 
Xanh Dương 

  
Blue 

 
Kem 

  
Cream 

 
Xám 

  
Grey 

 


